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Thông tin thanh toán 

sau Quý 3

Ý kiến TCQT Ý kiến BTL

1087.B1539.Q3.1 Phòng Vận hành 

nghiệp vụ

Phí công tác PVH Phí công tác:

Dự kiến 1 GĐVH, 1 TBP hoặc CVCC đi công 

tác HN

Mục đích: dự họp, dự đào tạo

T7: Phí đổi vé máy bay: 1,2 tr

Ks: 3.240. phát sinh ở lại thêm với vận 

hành miền bắc.2 đêm

T8 dự phòng: 

Mục đích: Đi Hà Nội dự họp, đi đào tạo 

nhân sự mới.(5 ngày 4 đêm)

Vé máy bay: 5.500.000 VND

Khách sạn: 3.000.000 VND

Công tác phí: 1.500.000 VND

Di chuyển: 1.000.000 VND

=> Tổng tiền: 11.000.000

4,440,000                  11,000,000               15,440,000                  

10,000,000                  10,000,000                  10,000,000                  

1084.B1003.Q3.1 Phòng Hành 

chính

Mua bổ sung áo gile đồng 

phục cho PGD năm 2025

Tuyển thay thế: (910 người *10% dự 

phòng) - còn tồn kho 200 áo = 800 áo

62 mở mới = 62*3= 186 áo

Đặt bổ sung 986 áo cho nhân sự mới OB 

(bao gồm tuyển thay thế, tuyển mới) và 

áo thay thế cho nhân sự hiện có của 

PGD

114,970,000             114,970,000               

114,970,000                

1084.NNS.Q3.8 Phòng Hành 

chính

Mua bổ sung áo gile đồng 

phục cho dự án 950 PGD năm 

2025

180k*62 phòng*3 người/phòng Chi phí áo đồng phục cho nhân sự 62 

PGD mới dự kiến (dự án 950 PGD)

28,000,000               28,000,000                  

1084.B1018.Q3.3 Phòng Hành 

chính

Mua thay thế, nâng cấp thiết 

bị cho nhân sự HO 2 miền 

(được nâng cấp theo khung 

tiêu chuẩn)

Dự trù 180tr/tháng Chi phí sử dụng theo thực tế. Gộp mua 

máy in thẻ nhân viên cho VP HO HCM 

(31 triệu) và Chi phí thẻ nhựa, vỏ thẻ 

cho nhân sự HO (13.2 tr), lò vi sóng 

2.350 tr trong mã này

180,000,000             180,000,000             360,000,000               

180,000,000                180,000,000                180000000 1->10/10

1084.B1134.Q3.1 Phòng Hành 

chính

Mua thay thế, bổ sung, sửa 

chữa máy móc thiết bị/CDDC 

cho PGD đang vận hành trên 

toàn quốc

Dự trù 270tr/tháng Chi phí sử dụng theo thực tế 270,000,000             270,000,000             540,000,000               

270,000,000                270,000,000                270000000 1->10/10

1084.B1005.Q3.1 Phòng Hành 

chính

Áo đồng phục cho CBNV HO Chi phí sản xuất áo đồng phục 

180.000đ/áo

Số lượng CBNV: 150 áo (bổ sung thêm áo 

khuyết sai XL và 2XL)

180.000đ/áo x 150 áo = 27.000.000 27,000,000               27,000,000                  

1084.B1077.Q3.1 Phòng Hành 

chính

Mực in tại HO HN Tháng 7 : thay trống, thay hộp mực 1 hộp mực: 1.800.000 *2= 3tr6 3,600,000                  2,000,000                  2,000,000                  7,600,000                    

1084.B1100.Q3.2 Phòng Hành 

chính

Chi phí phun côn trùng, diệt 

côn trùng văn phòng làm việc 

miền Nam: HO HCM, Kho 

HCM, VP QLTS, Kho VH,…

côn trùng : 2.000.000/tháng 

chuột : 2.500.000/tháng

Chi phí phun côn trùng, diệt côn trùng 

văn phòng làm việc miền Nam: HO 

HCM, Kho HCM, VP QLTS, Kho VH,… 1 

tháng 1 lần do hiện trạng tình hình gián 

chuột rất nhiều, cần kiểm soát định kỳ 1 

tháng/lần

4,950,000                  4,950,000                  9,900,000                    

1084.B1037.Q3.1 Phòng hành 

chính

Chi phí in ấn card visit cho 

nhân sự phòng Phát triển 

mạng lưới

5 nhân sự x 2 hộp x 100k/hộp Chi phí in ấn card visit cho nhân sự 

phòng Phát triển mạng lưới
1,100,000                  1,100,000                    

1084.NNS.Q3.10 Phòng Hành 

chính

Chi phí in ấn bao thư mẫu F88 

khổ A4 để gửi thư đối tác, 

NCC, KH…

Theo báo giá NCC: 2.700VNĐ x 5.000 bao 

thư

Chi phí in ấn bao thư mẫu F88 khổ A4 

để gửi thư đối tác, NCC, KH... Mục đích: 

gửi bảo thư cho đối tác theo format của 

F88 in bao thư giấy tái chế, Nhằm 

hướng đến hình ảnh F88 trong thời gian 

F88 chạy dự án ESG

14,850,000               14,850,000                  

1084.B1091.Q3.1 Phòng hành 

chính

Chi phí làm hộp gỗ để bọc 

máy bơm nước tầng hầm HO 

HCM

Theo báo giá NCC chi phí làm hộp gỗ bọc máy bơm nước 

tầng hầm HO HCM tránh va đập do máy 

nằm lộ thiên bên ngoài.

770,000                     770,000                        

1084.B1542.Q3.1 Phòng Hành 

chính

Chi phí công tác phí của nhân 

sự: Võ Thị Kim Mai 6N5Đ

Vé máy bay: 2.5tr

Khách sạn: 3.250.000

Công tác phí: 1.800.000

Di chuyển: 1.500.000

=> Tổng tiền: 9.000.000

Công tác tại HN, 6N5Đ công tác phí cho 

nhân sự đi công tác và hỗ trợ nhân sự 

mới và công việc liên quan tới vận hành 

bộ phận văn thư, lễ tân và logistics

9,000,000                  9,000,000                    


